TÊN:

LỚP:                                PHIẾU ÔN TOÁN- 3
	PHAÀN I:  Khoanh troøn vào chöõ caùi tröôùc caâu traû lôøi ñuùng:

	1/ Chữ số 8 trong trong số 17,608 có giá trị là:
A. 8                      B.  
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8

                     C.  
[image: image2.wmf]100

8

                    D.  
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.  

	2/  20% của 250m là:

A. 5m

                B.50m                   C. 500m 

     D.1250m


	3/  Số thích hợp vào chỗ chấm: 7m2 16dm2 =…………m2

A. 7,16
                B.716 
             C.7,016 
  
      D.0,0016



	4/  Hộp kẹo có 40 viên, trong đó có 16 viên kẹo táo. Hỏi số kẹo táo chiếm bao nhiêu phần trăm số kẹo trong hộp?
A.0,4%
   
  B. 40%        
C. 2,5%                 D. 25%


	5/  Một hình tam giác có độ dài đáy là 8dm, chiều cao kém độ dài đáy 0,4 dm. Diện tích hình tam giác đó là:

A.3,2dm2                  B.1,6dm2            C. 60,8dm2                   D. 30,4dm2

	6/ Biết 20%  số táo là 60 quả. Hỏi cả số táo có bao nhiêu quả?
A. 30 quả                 B. 300 quả           C. 120 quả             D.1200 quả



	
	


	
	PHẦN II: Tự luận

	
	

	
	1/ Đặt tính rồi tính
a. 80,65 + 9,427                                       b.   57,23  – 6,185
..............................................              
.............................................. 
.............................................. 

.............................................. 
.............................................. 

.............................................. 
    c.   70,5  x  2,06

                  d.    9,125  :  2,5
.............................................. 

.............................................. 
.............................................. 

.............................................. 
.............................................. 

.............................................. 
.............................................. 

.............................................. 
.............................................. 

.............................................. 
2/ Tính giá trị biểu thức:                           3/ Tìm y biết:
           22,5 – 7,5  :  3                                         y   :   3,4  =  5,8
...............................................                   ……………………………
................................................                  ……………………………
................................................                  ……………………………


	
	4/Một miếng đất hình thang có đáy bé 12,2 m; đáy lớn  gấp 3 lần đáy bé; chiều cao bằng nửa đáy lớn. Trên miếng đất hình thang đó, người ta lấy 25% diện tích đất để trồng cây ăn quả. Tính diện tích đất còn lại?
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..
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